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BẢO QUẢN HIỆN VẬT
chất liệu kim loại 
tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

NGUYỄN THỊ HƯƠNG THƠM
(Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)

Mở đầu
Trong bài viết này, trên cơ sở kinh nghiệm thực 
tiễn bảo quản hiện vật kim loại tại Bảo tàng Lịch 
sử Quốc gia, tôi sẽ tập trung trình bày ba nội 
dung chính: (i) tác nhân gây hại cho hiện vật kim 
loại; (ii) nguyên tắc bảo quản hiện vật kim loại 
trong bảo tàng; (iii) quy trình bảo quản hiện vật 
kim loại, cụ thể là hiện vật khảo cổ có chất liệu 
đồng. 

1. Những tác nhân gây hại cho hiện 
vật kim loại

Mỗi kim loại khác nhau sẽ có các tính chất vật 
lý, hóa học khác nhau và trong lịch sử, những đặc 
tính khác nhau này đã được khai thác, sử dụng để 
chế tạo các loại hình công cụ sản xuất, vũ khí hay 
các tác phẩm nghệ thuật... Các kim loại thường 
thấy trong hiện vật bảo tàng là vàng, bạc, đồng, 
thiếc, sắt, chì, kẽm, niken và nhôm. Kim loại 
thường được kết hợp với nhau cùng một vài chất 
khác để tạo ra các loại hợp kim có tính chất phù 

Kim loại đóng vai trò quan trọng trong tiến 
trình lịch sử của loài người. Điều đó được phản 
ánh rất rõ qua hai giai đoạn phát triển được đặt 
tên là thời đại Đồ Đồng và thời đại Đồ Sắt. Trong 
lịch sử, chất liệu kim loại đã được sử dụng để sản 
xuất nhiều loại hình đồ vật với kiểu dáng, chức 
năng, giá trị sử dụng và giá trị thẩm mỹ rất phong 
phú và đa dạng. Do đó, hiện vật chất liệu kim loại 
đã chiếm một phần đáng kể trong nhiều bộ sưu 
tập ở các bảo tàng cũng như trong các bộ sưu tập 
của tư nhân, đặc biệt trong đó phải kể đến bộ sưu 
tập hiện vật chất liệu kim loại đồ sộ mà Bảo tàng 
Lịch sử Quốc gia đang lưu giữ. Các hiện vật này 
đã trải qua một thời gian tồn tại lâu dài, nhiều 
hiện vật bị chôn vùi trong lòng đất nên đã chịu 
tác động không nhỏ của môi trường. Nhiều hiện 
vật đã, đang và sẽ bị xuống cấp nghiêm trọng 
nếu không được bảo quản tốt. Vì vậy, việc quản 
lý, bảo quản các hiện vật chất liệu kim loại và có 
chứa kim loại luôn là một nhiệm vụ quan trọng. 
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hợp với từng công dụng nhất định của hiện vật. 
Quá trình kết hợp hai hoặc nhiều kim loại được 
gọi là hợp kim hóa. Một số hợp kim phổ biến là 
đồng thau (brass - hỗn hợp đồng và kẽm), đồng 
thanh (bronze - hỗn hợp đồng và thiếc), bạc 
sterling (hỗn hợp bạc và đồng)... Bằng cách thay 
đổi tỷ lệ đồng và kẽm trong hợp kim đồng thau, 
có thể thu được nhiều loại hợp kim đồng thau với 
các đặc tính khác nhau bao gồm màu sắc, độ bền, 
khả năng chống ăn mòn...

1.1. Loại hình hư hại chính trên hiện vật 
kim loại

Để bảo quản hiện vật chất liệu kim loại, trước 
hết cần xác định được những loại hư hại thường 
xảy ra đối với hiện vật. Thông thường, các loại 
hình hư hại trên hiện vật kim loại cũng như các 
chất liệu khác bao gồm những hư hại về mặt vật 
lý và hư hại về mặt hóa học. 

Hư hại về mặt vật lý thường được nhận biết 
như hiện tượng sứt mẻ, méo, biến dạng, hao mòn 
do vận hành máy móc nhiều lần, mòn, xước bề 
mặt khi đánh bóng quá mức,… Những hư hại về 
vật lý thường gây nên tổn thương về mặt hóa học 
đối với hiện vật chất liệu kim loại.

Hư hại về mặt hóa học thường được gọi là sự ăn 
mòn hay sự xỉn màu của kim loại, đây sẽ là vấn đề 
chính của trong quá trình bảo quản, chăm sóc, gìn 
giữ, kéo dài tuổi thọ cho hiện vật chất liệu kim loại.

Vàng, bạc và đồng là những kim loại đảm bảo 
sự bền vững để có thể tìm thấy chúng còn trong 
trạng thái kim loại tự nhiên. Các kim loại khác 
luôn có xu hướng tự nhiên kết hợp với những 
nguyên tố khác để tạo thành oxit, sunphua, 
clorua, cacbonat hay hỗn hợp của chúng. Vì 
vậy, hiện vật kim loại cần được bảo vệ tránh môi 
trường ẩm và khí ô nhiễm kích thích sự ăn mòn.

Trong một số trường hợp, khi kim loại bị ăn 
mòn, lớp oxit tạo thành hoạt động như là lớp 
cách điện, nó làm giảm tốc độ ăn mòn xuống 
mức độ chấp nhận được. Đồng và nhôm là hai 
kim loại mà lớp oxit bao bọc tạo thành lớp bảo 
vệ - gọi là lớp thụ động hoá. Sắt khi bị ăn mòn thì 
không tạo thành lớp bảo vệ mà tiếp tục ăn mòn 

cho đến khi không còn kim loại nữa, trừ khi có 
một vài lớp bảo vệ khác phủ lên để bảo vệ tránh 
khỏi những yếu tố trên.

Đối với hiện vật kim loại, đặc biệt là các hiện 
vật khảo cổ học thì phần bị ăn mòn hình thành trên 
hiện vật thường dày hơn kim loại gốc. Trong quá 
trình trị liệu hiện vật, chúng ta có thể xác định được 
phần kim loại gốc còn lại của hiện vật, nhiều trường 
hợp phần lớn hoặc thậm chí toàn bộ kim loại gốc 
đã chuyển thành sản phẩm ăn mòn. Lúc này loại bỏ 
sản phẩm ăn mòn trên hiện vật có nghĩa là loại bỏ 
phần lớn hiện vật hay toàn bộ hiện vật. 

Nguyên nhân gây ăn mòn kim loại:
- Không khí ẩm và oxy là điều kiện vô cùng 

thuận lợi để hiện vật kim loại bị ăn mòn. Những 
kim loại kém hoạt động như đồng, bạc có thể bị 
ăn mòn đáng kể nếu sunphua có trong kim loại 
gặp điều kiện môi trường ẩm và có oxy. Bụi dễ 
hấp thu ẩm, do đó những vùng có nhiều bụi tích 
tụ sẽ có độ ẩm khá cao và cao hơn so với môi 
trường xung quanh. Bụi cũng hấp thu tốt các 
chất ô nhiễm và các chất hoạt động khác.

- Các ion clo, thường có trong muối thông 
thường như natri clorua có thể làm tăng tốc độ 
ăn mòn và cũng có khả nămg thấm sâu vào trong 
lớp oxit bảo vệ. Các chất béo, dầu và mồ hôi 
cũng có thể làm tăng khả năng ăn mòn. Các axit 
tạo thành khi các khí ô nhiễm hóa hợp với hơi ẩm 
sẽ tấn công kim loại.

- Sự ăn mòn cũng xảy ra khi các hợp kim hay 
kim loại khác nhau tiếp xúc trực tiếp với nhau, 
nhất là trong môi trường không khí ẩm. Loại 
ăn mòn này gọi là ăn mòn điện hóa hay ăn mòn 
gavanic. Trong những trường hợp này, kim loại 
hoạt động mạnh hơn sẽ bị ăn mòn, trong khi kim 
loại kém hoạt động hơn lại được bảo vệ. Ví dụ, 
nếu sắt tiếp xúc với đồng với sự có mặt của khí 
ẩm và oxy thì sắt sẽ bị ăn mòn, đồng thời đồng lại 
được bảo vệ. Vấn đề này có thể được giải quyết 
bằng việc tránh không cho các kim loại khác 
nhau tiếp xúc với nhau. Tuy nhiên nếu các kim 
loại ở trong cùng một hiện vật, ví dụ như trường 
hợp đồng khảm tam khí, thì giải quyết vấn đề này 
sẽ phức tạp hơn nhiều.
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Quan sát, nghiên cứu, phân tích để nhận ra 
loại hình ăn mòn hay cách các hiện vật bị ăn mòn 
giúp ta trả lời hai câu hỏi cơ bản trước khi đưa ra 
quyết định liên quan đến trị liệu một hiện vật, đó 
là: Có cần thiết xử lý hiện vật này hay không? Những 
nguyên nhân ăn mòn có thể được kiểm soát không?

1.2. Những tác nhân chính ảnh hưởng đến 
hiện vật kim loại

Từ việc nhận dạng các loại hư hại thường xảy ra 
đối với hiện vật kim loại nói trên, chúng ta có thể 
nhận ra nguyên nhân gây ra những hư hại đó là:

- Đổ ẩm (cao và không ổn định); 
- Nhiệt độ khắc nghiệt;
- Chất ô nhiễm trong không khí;
- Chăm sóc và ứng xử với hiện vật không đúng 

cách;
- Sự kết hợp của bất kỳ nguyên nhân nào 

trong các nguyên nhân trên.
Trên cơ sở những hiểu biết về hiện vật kim 

loại, những hư hại và nguyên nhân gây hư hại cho 
hiện vật, kết hợp với những trải nghiệm thực tế 
trong bảo quản hiện vật kim loại tại Bảo tàng 
Lịch sử Quốc gia, chúng tôi đã rút ra những yêu 
cầu, nguyên tắc cần áp dụng trong quá trình tác 
nghiệp với hiện vật kim loại để có thể giữ hiện vật 
được ở trạng thái ổn định nhất, có thể lưu giữ lâu 
dài và phát huy giá trị. 

2. Nguyên tắc lưu giữ, bảo quản hiện 
vật chất liệu kim loại trong bảo tàng
2.1. Nguyên tắc cầm nắm, di chuyển hiện 
vật kim loại

Ngoài các quy tắc chung ứng xử an toàn với 
hiện vật thể khối, đối với kim loại còn có hai vấn 
đề cần quan tâm là trọng lượng của hiện vật và sự 
tiếp xúc của da với bề mặt hiện vật, gồm những 
quy tắc sau:

- Nhiều hiện vật bằng kim loại có thể nặng, vì 
thế không nên đặt một vật kim loại nặng lên một 
vật khác có thể gây ra vết lõm, vết xước hoặc ố màu.

-  Di chuyển hiện vật kim loại nặng trên xe 
đẩy hoặc xe kéo.

- Không nên cầm nắm hầu hết các hiện vật 
kim loại bằng tay không. Muối và dầu từ da của 
chúng ta có thể  ăn mòn kim loại và thậm chí có 
thể gây ra tổn thương vĩnh viễn.

- Luôn đeo găng tay sạch bằng cotton, cao su 
hoặc cao su tổng hợp khi tiếp xúc với các đồ vật 
bằng kim loại. Tránh đeo găng tay cotton nếu 
bề mặt trang trí bị bở, mủn. Không đeo găng tay 
cotton có hạt chống trơn Polyvinylchloride (PVC) 
khi cầm các đồ vật bằng kim loại. Găng tay cao su 
tổng hợp không được khuyến khích dùng để xử lý 
hiện vật là hợp kim bạc hoặc đồng vì một số loại 
găng tay này có chứa tỉ lệ lưu huỳnh và clorua cao.

- Luôn đặt hiện vật kim loại trên giá đỡ thích hợp 
và nhớ rằng kim loại có thể yếu đi theo thời gian.

- Không cầm vào những quai hay tay cầm của 
hiện vật để nâng chúng lên. Chỗ nối giữa các 
quai hay tay cầm của hiện vật có thể đã yếu.

2.2. Nguyên tắc trong bảo quản phòng 
ngừa hiện vật kim loại

Nguyên nhân chính hủy hoại hiện vật kim loại 
là oxy, độ ẩm và chất ô nhiễm trong không khí, 
do đó điều quan trọng là phải bảo quản, lưu giữ 
và trưng bày hiện vật trong môi trường có thể 
kiểm soát được những yếu tố trên. Một số lưu ý 
cụ thể như sau:

- Nếu có thể, phân kho bảo quản theo chất 
liệu, nghĩa là hiện vật kim loại được lưu giữ trong 
cùng một không gian. Tốt hơn nữa có thể phân 
kho theo loại kim loại, kích thước và loại hình 
hiện vật;

- Không bao giờ đặt hiện vật bằng kim loại 
trực tiếp trên sàn nhà hoặc sát tường. Không 
nên bảo quản hiện vật kim loại trên gác xép hoặc 
tầng hầm;

-  Để hiện vật kim loại tránh xa các vật liệu 
hút ẩm; gói hiện vật trong giấy mềm không axit; 
đặt hiện vật trong các hộp không axit; 

-  Nên bảo quản, trưng bày hiện vật kim loại 
trên giá kệ thép thay vì kệ gỗ, vì kệ thép cứng 
hơn và không sinh ra hơi độc hại. Gỗ ép hoặc gỗ 
tự nhiên có thể giải phóng ra khí formandehyde 
và hơi axit hữu cơ là những chất thúc đẩy quá 
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trình ăn mòn. Nếu buộc phải dùng giá kệ gỗ, 
trước khi sử dụng cần phủ một lớp mỏng và kín 
epoxy hay polyurethane lên bề mặt giá gỗ.

- Khi trưng bày những hiện vật có chỗ khớp 
nối cần có giá đỡ, bởi vì những chỗ nối có thể 
không đủ khỏe để đỡ trọng lượng của một phần 
hay toàn bộ hiện vật. 

- Không cho hiện vật vào túi nilon kín bởi vì độ 
ẩm trong túi tăng lên, tạo nên môi trường vi khí 
hậu ẩm ưa thích cho sự ăn mòn. Nếu muốn dùng 
túi nilon để đựng hiện vật thì phải chọn túi PE và 
chọc các lỗ thủng xung quanh túi. Không dùng túi 
PVC, những túi này có thể giải phóng ra clohidric, 
một khí axit sẽ ăn mòn hầu hết các kim loại. 

- Đối với những hiện vật hay sưu tập hiện vật 
cần được bảo quản đặc biệt, có thể thiết lập môi 
trường vi khí hậu để lưu giữ hiện vật bằng cách 
đưa một số chất sau vào không gian bảo quản:

+ Than hoạt tính: giúp hấp thụ các chất gây ô 
nhiễm không khí.	

+ Silica gel có thể được sử dụng để giảm và 
điều hòa độ ẩm tương đối trong không gian kín. 

+ Chất ức chế pha hơi: giải phóng một chất 
khí có khả năng ngăn cản sự ăn mòn. Cần lưu ý 
nhiều chất ức chế pha hơi rất độc.

+ Hộp và túi nhựa trong: có thể sử dụng 
nhiều loại hộp và túi nhựa khác nhau để tạo ra 
môi trường vi mô và cho phép giám sát các điều 
kiện bên trong.

- Đối với hiện vật kim loại trưng bày ngoài trời 
cần lưu ý:

+ Làm mái che cho hiện vật nếu có thể; 
+ Đảm bảo nước thoát nhanh khỏi hiện vật 

hoặc loại nước sau khi trời mưa;
+ Không trưng bày hiện vật trong nước;
+ Không được phun nước lên hiện vật khi tưới 

cây trong khuôn viên trưng bày;
+ Kim loại thường miễn nhiễm với sự tấn công 

sinh học; tuy nhiên, phân của chim bồ câu, chuột 
và thậm chí côn trùng sẽ gây ra vết rỗ và ăn mòn 
bề mặt của kim loại. Do đó, làm sạch phân động 
vật, côn trùng ngay lập tức trên hiện vật.

Những yêu cầu về môi trường bảo quản hiện vật 
kim loại:

Cố gắng duy trì môi trường bảo quản và trưng 
bày hiện vật  kim loại ổn định trong khoảng giới 
hạn sau:

- Nhiệt độ, độ ẩm ổn định, RH < 45%;
- Cường độ ánh sáng < 300lux. Nếu hiện vật 

được phủ màng hay có tô màu hay chất liệu hữu 
cơ khác như gỗ, sơn thếp,… thì phải lưu giữ, trưng 
bày nơi có độ sáng thấp hơn 100 lux hoặc giảm 
thời gian chiếu sáng bởi vì ánh sáng có thể gây 
bất lợi cho lớp màng phủ và những thành phần 
hữu cơ trên hiện vật. Hàm lượng tia tử ngoại 
UVA nhỏ hơn 75mW/lumen.

Khi xem xét những điều cần thiết trong bảo 
quản hiện vật kim loại, điều kiện môi trường có 
liên quan với một vùng khí hậu như là những vùng 
ven biển cần phải được quan tâm. Mức độ ẩm, 
muối, chất ô nhiễm trong môi trường bảo quản 
có ảnh hưởng lớn đến tốc độ ăn mòn của kim 
loại. Kim loại trong vùng khô bị ăn mòn ít hơn 
trong vùng có độ ẩm tương đối cao hơn. Hiện 
vật kim loại đặt trong những vùng ven biển bị 
ăn mòn mạnh, nếu không làm giảm tối thiểu ảnh 
hưởng của muối trong không khí. Việt Nam nằm 
trong vùng khí hậu nhiệt đới với hơn 3.000km 
bờ biển, vì vậy cần phải lưu ý đến điều kiện bảo 
quản trong vùng khí hậu này: 

* Vùng khí hậu nhiệt đới: Khí hậu có đặc tính 
mưa nhiều, độ ẩm và nhiệt độ cao. Để chống lại 
những vấn đề liên quan đến nhiệt độ và độ ẩm 
cao là đặc tính của các vùng khí hậu này cần phải 
tuân theo các bước sau:

- Đặt hiện vật nhạy cảm trong tủ kín và duy 
trì RH<45%.

- Dùng các hộp, tủ và các lớp giấy không axit 
để tạo ra những vùng đệm tốt. Điều này giảm sự 
tác động của sự thay đổi nhiệt độ và độ ẩm tương 
đối lên hiện vật kim loại. 

- Dùng máy hút ẩm trong thời gian có độ 
ẩm cao;

- Nếu không kiểm soát được độ ẩm thì phải 
đảm bảo sự thông thoáng tốt để hạn chế tác hại 
của mốc phát triển;

- Thường xuyên xem xét kỹ lưỡng hiện vật và 
duy trì làm sạch tốt.
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Chú ý: Nếu bộ sưu tập được lưu giữ và trưng bày 
trong môi trường khí hậu nhiệt đới trong thời gian 
dài và chúng bền vững thì không nên cố gắng thay 
đổi môi trường để đạt được những điều kiện lý tưởng. 
Việc thay đổi này có thể làm hại đến hiện vật hơn, 
quan trọng là giữ được ổn định trong thời gian dài.

* Các vùng ven biển: Các vùng ven biển có khí 
hậu điều hòa hơn các vùng trong đất liền nhưng 
có độ muối cao hơn. Do đó cần phải đưa ra 
phương án để chống lại các tác động ăn mòn của 
không khí có muối. Các bước tiến hành như sau:

- Dùng các hộp, tủ và các lớp giấy không axit để 
tạo ra những vùng đệm tốt chống lại sự thay đổi của 
môi trường và ngăn chặn bụi, muối trong không khí;

- Làm kín cả tòa nhà để hạn chế sự trao đổi với 
không khí bên ngoài, không khí giàu muối bằng 
cách đóng kín cửa sổ và cửa ra vào, loại trừ bụi bẩn; 

- Duy trì RH < 45% trong kho và trưng bày;
- Xử lý ức chế ăn mòn cho hiện vật.

2.3. Một số nguyên tắc chung trong bảo 
quản trị liệu hiện vật kim loại

- Chỉ những chuyên viên bảo quản đã qua đào 
tạo, có kinh nghiệm và đồng ý tuân theo Quy tắc 

Đạo đức và Hướng dẫn Thực hành của ICOM mới 
được phép bảo quản trị liệu các hiện vật trong 
bảo tàng. Chuyên viên bảo quản đánh giá tình 
trạng của hiện vật và đưa ra giải pháp xử lý làm 
sạch hoặc trị liệu thích hợp đối với từng hiện vật 
hoặc từng nhóm hiện vật.

- Việc kiểm tra đánh giá tình trạng hiện vật 
kim loại phải trả lời được các câu hỏi sau: 

+ Hiện vật làm bằng kim loại nào?
+ Loại và nguồn gốc của sản phẩm ăn mòn 

trên hiện vật?
+ Các phương pháp trị liệu có thể thực hiện ?
- Chất ức chế ăn mòn không phải là chất 

chống thấm nước. Vì thế bất kỳ hiện vật kim 
loại nào đã được xử lý bằng chất ức chế vẫn 
có thể bị ăn mòn trong môi trường có độ ẩm 
tương đối bằng hoặc cao hơn độ ẩm tương đối 
tới hạn đối với kim loại đó. Do đó, lớp phủ, chất 
ức chế và chất lượng môi trường (nhiệt độ, độ 
ẩm tương đối, không khí không ô nhiễm) là ba 
điều kiện đồng thời cần thiết để duy trì an toàn 
lâu dài cho hiện vật.

Để nhận biết kim loại và dạng ăn mòn, chúng 
ta có thể tham khảo ở hai bảng sau:	

Kim loại Màu sắc Những tính chất 
nhận diện khác Những hợp kim chính và ứng dụng

Sắt và những 
hợp kim của 
sắt

Xám/ bạc, màu xanh 
đen và nâu đỏ.

Một vài hợp kim của 
sắt (nhưng không 
phải tất cả) có từ 
tính.

Gang (sắt và carbon, 2% - 4%).
Ấm đun nước, phụ kiện cửa, lò sưởi, tấm ốp 
mặt sau lò.
Thép non (sắt tinh khiết và carbon, không 
quá 0,35%). Lan can, đinh,…
Thép (sắt & carbon, 0,15% - 2%). Các loại 
dao, dụng cụ, vật liệu kết cấu.

Đồng và 
những hợp 
kim của đồng

Màu vàng đến nâu đậm. 
Bề mặt có thể bị patin 
hóa và có nhiều màu 
khác nhau từ đỏ, nâu, 
đen và xanh lam đến 
các sắc thái của màu 
xanh lá cây.

Đồng thau (đồng và kẽm). Thiết bị chiếu 
sáng, trang sức, dụng cụ khoa học, đồ hàng 
hải, dụng cụ nấu nướng.
Đồng thanh (đồng và thiếc). Chuông, súng, 
đồ đựng,..
Bạc niken (đồng, niken và kẽm).
Đồ vật trang trí trong nhà.

Bảng 1. Nhận biết một số kim loại và hợp kim (Newey H. 1992)
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Chì

Chì và  những hợp kim 
của chì, trong đó chì 
chiếm ưu thế và có màu 
xanh lam ánh kim nhạt.

Rất nặng và rất dễ 
uốn. Đường ống, đạn, chất để hàn,…

Bạc và những 
hợp kim của 
bạc

 Kim loại màu trắng.
Bạc sterling thường 
được đánh dấu xác 
nhận.

Nhiều hợp kim của bạc đồng như bạc 
sterling, xu bạc, trang sức, bộ đồ ăn.

Niken Xám đến trắng. Là kim loại có từ 
tính nhẹ.

Niken thường được dùng ở dạng tinh khiết để 
làm bộ đồ ăn, đồ bếp và đồ trang trí nội thất.

Thiếc và 
những hợp 
kim của thiếc

 Xám nhạt. Hợp kim thiếc (thiếc, antimon và đồng).
Đồ bếp, vỏ đồ hộp và đồ chơi.

Kim loại Ăn mòn chủ động Bề mặt bền vững Nguyên nhân ăn mòn

Sắt và thép

Màu cam đến nâu đỏ. Bề ngoài 
ướt hoặc bóng.
Bề mặt đóng vảy, bong tróc 
hoặc rỗ.

Đốm xanh đen đến nâu 
đỏ. Độ ẩm cao, bề mặt ẩm.

Chì Bột xốp màu trắng ở những nốt 
nhỏ li ti hoặc trên toàn bộ hiện vật.  Bề mặt màu xám nhẵn

Hơi của những axit hữu 
cơ yếu sinh ra từ gỗ, bìa 
carton và dấm.

Đồng và những 
hợp kim của đồng

Các dạng ăn mòn hình thành 
những nốt nhỏ trên toàn bộ 
hiện vật. Các sản phẩm ăn mòn 
dạng bột màu xanh lá, xanh lam 
và trắng trên toàn bộ bề mặt.

Nhiều màu sắc: xanh 
dương, xanh lá cây, đỏ, 
nâu, hoặc đen. Bề mặt 
mịn và kết cấu chặt chẽ.

Độ ẩm cao, bề mặt ẩm, 
không khí ô nhiễm, muối 
do hiện vật  không được 
làm sạch và  ứng xử đúng 
cách.  

Bạc và những hợp 
kim của bạc

Độ xỉn màu xám nhẹ  đến xanh 
lam/tím chuyển dần sang nâu/
đen khi ăn mòn trở nên dày hơn.

Màu trắng kim loại mịn. 
Bề mặt màu xanh lam / 
tím có thể ổn định nếu 
nó phủ khắp hiện vật và  
được tách ra khỏi nguồn 
ăn mòn.

Độ ẩm cao, những hợp 
chất lưu huỳnh, dấu vân tay 
và hơi chất hưu cơ.

Niken Ăn mòn niken có màu nâu đỏ, 
nhìn ngoài giống gỉ. 

Được nhìn thấy có màu 
xám mịn.

Độ ẩm cao và những hợp 
chất lưu huỳnh.

Bảng 2. Nhận biết các dạng ăn mòn chủ động của một số kim loại và hợp kim  (Newey H. 1992)
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Thiếc và những 
hợp kim của thiếc

Màu xám trắng, xám đậm đến 
đen. Các nốt ăn mòn từ màu 
trắng đến xám hình thành dưới 
lớp bề mặt  bung  xuyên qua bề 
mặt trong các nốt mọc xuyên 
qua bề mặt để lộ ra sản phẩm 
ăn mòn màu xám nhạt hoặc 
trắng.

Bề mặt xám mịn.
Độ ẩm tương đối cao, chất 
ô nhiễm không khí, nhiệt 
độ thấp.

3. Quy trình bảo quản trị liệu hiện 
vật khảo cổ học chất liệu đồng

Các hiện vật kim loại trong bảo tàng, đặc biệt 
là hiện vật khảo cổ học đã tồn tại qua hàng nghìn 
năm trong những điều kiện môi trường khác nhau 
như trong lòng đất, đáy biển, sông hồ,... vốn đã 
bị xuống cấp trầm trọng. Sau khi khai quật, do sự 
thay đổi môi trường đột ngột nên nhiều hiện vật 
đã bị hư hại nặng, thậm chí một số hiện vật đã bị 
ăn mòn và khoáng hóa hoàn toàn. 

Đối với hiện vật khảo cổ học chất liệu đồng 
trong bảo tàng, giá trị cốt lõi thường ở lớp gỉ 
và khoáng hóa (lớp patin) bên ngoài vì nó chứa 
đựng giá trị về văn hóa, khoa học, lịch sử, nghệ 

thuật và là bằng chứng quan trọng để xác định 
niên đại của hiện vật. Trong nhiều trường hợp, 
lớp gỉ lại là đối tượng bảo quản duy nhất vì toàn 
bộ hiện vật đã bị khoáng hóa không còn lõi hợp 
kim bên trong. Màu sắc của hiện vật cũng là vấn 
đề rất quan trọng, tất cả các phương pháp bảo 
quản đều không được phép làm thay đổi màu 
sắc nguyên gốc của hiện vật. Do vậy, để bảo 
quản nguyên trạng hiện vật, tránh cho hiện vật 
tiếp tục bị ăn mòn sau khi khai quật là vấn đề 
cơ bản cần giải quyết. Trong các yếu tố ăn mòn 
hiện vật thì ion clorua trong môi trường là tác 
nhân nguy hiểm chính. Nó thúc đẩy quá trình 
ăn mòn điện hóa xảy ra nhanh hơn đặc biệt khi 
nồng độ clorua tăng.

Sơ đồ tốc độ hư hại của hiện vật khảo cổ học (Newey H. 1992)
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Để bảo quản hiện vật kim loại, các phương 
pháp sử dụng để ức chế quá trình ăn mòn chủ 
yếu là tạo phức(1) của kim loại thuộc lớp trên bề 
mặt bị phá hủy với các phối tử(2) hữu cơ để bảo 
quản kim loại trong môi trường clorua với các tác 
nhân thường dùng như triazole, benzotriazole và 
naphtotriazole hoặc phương pháp solgel. Cho 
đến nay, 1,2,3-benzotriazole (BTA) vẫn đang là 
một trong những chất ức chế đồng được sử dụng 
phổ biến nhất, do nó đáp ứng được những yêu 
cầu đặc thù của ngành bảo quản trong bảo tàng. 
Năm 2018, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia thực hiện 
thành công Đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu 
bảo quản hiện vật khảo cổ học chất liệu đồng tại 
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia”, trong đó ứng dụng 
1,2,3-benzotriazole (BTA) làm chất ức chế quá 
trình ăn mòn đồng trong môi trường có mặt 
clorua nhằm đánh giá hiệu quả của phương pháp 
sử dụng tác nhân tạo phức để bảo quản hiện vật 
đồng, từ đó làm nhiều thử nghiệm để bảo quản 
hiện vật đồng cổ tại bảo tàng. 

Từ kết quả nghiên cứu nói trên, Bảo tàng Lịch 
sử Quốc gia đã xây dựng quy trình bảo quản hiện 
vật khảo cổ học chất liệu đồng như sau:

Bước 1. Đánh giá tình trạng hiện vật trước 
khi bảo quản

Quan sát kỹ bằng mắt thường, đèn lúp, kính 
hiển vi để đánh giá, xác định rõ tạp chất, các 
dạng hư hại và nguy cơ gây hư hại cho hiện vật. 
Các loại tạp chất và dạng hư hại (nếu có) thường 
ghi nhận được là:

- Lớp patina bị mủn bở gây ra hiện tượng nứt, 
vỡ, bong tróc theo từng lớp, từ ngoài vào trong.

- Hiện vật bị ăn mòn cục bộ tạo thành các lỗ 
nhỏ, sâu và có xu hướng ngày càng lan rộng.

- Đất, bụi bẩn từ môi trường khai quật và quá 
trình lưu giữ bám trên bề mặt hiện vật. Lớp bụi 
bẩn không chỉ là môi trường lưu giữ độ ẩm, mà 
trong một số trường hợp, còn che khuất các họa 
tiết, hoa văn trang trí trên bề mặt hiện vật.

- Tạp chất bám trên các chi tiết hoa văn do 
không được làm sạch sau khi làm bản sao, bản dập.

Hình 1. Hiện trạng hiện vật trước khi bảo quản (Nguồn: Phòng Bảo quản)
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- Các loại vật liệu tu sửa cũ đã lão hóa, hoặc sử 
dụng vật liệu tu sửa không phù hợp gây mất thẩm 
mỹ và có nguy cơ gây hại cho hiện vật.

- Ghi số kiểm kê không phù hợp: ghi trực tiếp 
lên hiện vật (không dùng lớp keo lót), số kiểm kê 
quá lớn so với hiện vật, chất liệu mực (màu) và vị 
trí ghi số không phù hợp.

Bước 2. Xác định nguyên nhân gây hư hại
Để xác định nguyên nhân gây hư hại, có thể 

dùng sự trợ giúp của các phương pháp nghiên 
cứu, phân tích như: kính hiển vi điện tử quét, 
nhiễu xạ tia X, huỳnh quang tia X, quang phổ, 
chuẩn độ, phân tích định tính... Một số dạng hư 
hại thường gặp như:

a. Hư hại do bản chất của hiện vật
- Đa số nguyên liệu dùng để đúc hiện vật đồng 

có nguồn gốc từ các loại quặng. Do đó, theo thời 
gian, dưới tác động của môi trường tự nhiên, hợp 
kim đồng có xu thế bị oxy hóa và chuyển về trạng 
thái ban đầu của nó.

- Kỹ thuật đúc và thành phần hợp kim là 2 yếu 
tố quyết định đến các tính chất cũng như độ bền 
của sản phẩm. Do đó, có một số hiện vật tương 
đối ổn định và bền vững, nhưng số khác lại bị 
hư hại, xuống cấp, mặc dù chúng được lưu giữ ở 
cùng một điều kiện như nhau.

b. Hư hại do các yếu tố từ môi trường tự nhiên
- Lũ lụt, bão, động đất, hỏa hoạn...
- Tác nhân gây hại từ môi trường chôn vùi hiện 

vật, điển hình là hiện vật bị nhiễm mặn (NaCl) 
được khai quật từ biển, hoặc vùng đất nhiễm 
mặn. Hiện vật đồng bị nhiễm mặn thường gây 
ra hiện tượng ăn mòn dưới dạng các hốc hoặc hố 
tập trung, sau đó nhanh chóng mở rộng vùng hư 
hại ra toàn bộ hiện vật, gây ra hiện tượng mủn 
bở, bong tróc lớp patin. Ăn mòn dạng lỗ này là 
loại ăn mòn khá phổ biến và được gọi là “bệnh 
của đồng”. Hiện tượng ăn mòn này thường chỉ 
xảy ra khi độ ẩm tương đối lớn hơn 55% và sản 
phẩm ăn mòn gây ra bởi ion Cl- thường có màu 
xanh nhạt.

- Tác nhân gây hại do ô nhiễm không khí: 
NO

2, SO2, H2S, CH3COOH, NH3... Trong đó, hư 

hại điển hình gây ra bởi axit CH3COOH là hiện 
tượng mủn bở, bong tróc lớp patina. Sản phẩm 
ăn mòn dạng này thường có màu xanh đậm.

- Nhiệt độ, độ ẩm tương đối không ổn định 
hoặc cao hơn mức cho phép.

c. Hư hại do con người
- Ý thức, trách nhiệm và năng lực của cán bộ 

bảo tàng nói chung và cán bộ bảo quản nói riêng 
trong việc giữ gìn, bảo quản hiện vật chưa cao.

- Không thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về 
bảo quản phòng ngừa như: điều kiện về an ninh, 
môi trường lưu giữ, nguyên tắc cầm nắm, di chuyển 
hiện vật, phương án đối phó với các thảm họa…

- Phương pháp trưng bày, lưu giữ bảo quản 
không phù hợp.

Bước 3. Làm sạch hiện vật, loại bỏ các tác 
nhân gây hại

1. Làm sạch bề mặt hiện vật
- Làm sạch bằng phương pháp cơ học: Có 2 

cách làm sạch bằng cơ học là làm sạch khô và làm 
sạch ướt. Thông thường sẽ kết hợp cả 2 cách này. 

+ Đối với những hiện vật bề mặt có các sản 
phẩm ăn mòn như gỉ sần sùi, đất cứng, hoặc các 
chất hữu cơ che lấp hoa văn, khi làm sạch khô 
dùng các dụng cụ cầm tay như dao mổ, dụng 
cụ nha khoa cậy bỏ cẩn thận các mảng gỉ bám. 
Trong một số trường hợp cần thiết cũng dùng 
máy mài nha khoa chuyên dụng để loại bỏ các 
sản phầm ăn mòn trên bề mặt. Dùng máy hút 
bụi trong cả quá trình làm sạch khô để hạn chế 
bụi bẩn không di chuyển vào không khí, gây ảnh 
hưởng đến các hiện vật khác và các thiết bị trong 
phòng thí nghiệm.

Trong một số trường hợp đối với những vật 
có kết cấu bền vững có thể sử dụng máy bắn cát 
để làm sạch bề mặt. Tuy nhiên, thao tác với máy 
bắn cát đòi hỏi người làm bảo quản phải có kinh 
nghiệm. 

+ Kết hợp với làm sạch khô là làm sạch ướt: sử 
dụng chổi mềm, tăm bông kết hợp với dung môi 
hữu cơ, nước cất hoặc kết hợp nước cất với ethanol 
theo tỉ lệ thường là 1:1. Việc làm sạch này sẽ dừng lại 
khi đã làm lộ được bề mặt gốc của hiện vật. 
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- Làm sạch bằng phương pháp hóa học: phương 
pháp này được áp dụng khi phương pháp làm sạch 
cơ học không hiệu quả hoặc không thể thực hiện 
được. Với nhiều hiện vật, việc sử dụng dao mổ 
hay các dụng cụ khác để cố loại bỏ các sản phẩm 
ăn mòn trên bề mặt sẽ gây tổn hại đến hiện vật. 
Trong những trường hợp như thế sẽ phải dùng 
hóa chất để loại bỏ các mảng/điểm ăn mòn. 

Các hóa chất thường sử dụng là: muối EDTA 
(Disodium Ethylene Diamine Tetra Acetate), axit 
formic, axit citric,… từ 5-10%. Dùng tăm bông 
tẩm vừa đủ hóa chất lăn nhẹ nhàng trên bề mặt 
các sản phẩm ăn mòn. Cần kiểm soát chặt không 
để hóa chất lan rộng trên bề mặt hiện vật, đặc 
biệt là những vùng không có hiện tượng ăn mòn, 
thao tác cẩn thận từng mảng nhỏ trên hiện vật. 
Ngay sau khi kết thúc quá trình làm sạch bằng 
các dung dịch nói trên, cần phải loại bỏ hoàn 
toàn hóa chất dư trên hiện vật bằng cách lau lại 
nhiều lần bằng nước cất. 

Lưu ý: đối với những hiện vật quá yếu, cần phải 
gia cố hiện vật trước thao tác làm sạch bề mặt. Để 
gia cố, cần phải sử dụng các biện pháp kỹ thuật 
phù hợp đưa paraloid B72 từ 3% - 5% thẩm thấu 
vào những chỗ bong tróc, mủn xốp của hiện vật, 
sau đó để khô và ổn định trong 24 giờ. 

2. Loại bỏ các tác nhân gây hại
-  Loại bỏ Cl- và một số muối tan khác (nếu có 

thể) bằng 2 phương pháp khô và phương pháp ướt:
+ Phương pháp khô: Áp dụng loại bỏ cục bộ 

Cl- và các sản phẩm ăn mòn đi kèm đối với dạng 
ăn mòn lỗ. Sự khởi đầu “bệnh của đồng” là ăn 
mòn dạng lỗ đơn lẻ hoặc tập trung, trong các 
lỗ có bột màu xanh. Khi phát hiện sớm ta có thể 
kiểm soát chúng tốt hơn. Trong trường hợp này 
thường sử dụng bạc ôxít (Ag2O) để làm sạch, 
cách tiến hành như sau:

Làm sạch các vết cáu cặn trong các hốc ăn 
mòn. Lấy một lượng Ag2O vừa đủ đắp bít lỗ, thêm 
vào đó vài giọt ethanol. Sau khi đắp Ag2O, đặt hiện 
vật ở nơi có RH từ 75 - 80% trong 24 giờ (trong 
điều kiện độ ẩm cao, phản ứng xảy ra nhanh). 

+ Phương pháp ướt: thường áp dụng cho hiện 
vật bị nhiễm muối nặng được khai quật từ biển 

hoặc vùng đất nhiễm mặn. Loại bỏ Cl- bằng cách 
ngâm hiện vật trong nước cất hoặc dung dịch 
sesQuy carbonate. Cách tiến hành như sau:

* Ngâm trong nước cất: Đặt hiện vật vào 
trong nước cất. Theo dõi hàng ngày, thử định 
tính hoặc định lượng Cl- trong nước ngâm. Thay 
nước cất mới theo định kỳ. Quá trình ngâm kết 
thúc khi không còn lượng ion Cl-. Vớt hiện vật ra 
để khô tự nhiên, sau đó sấy hiện vật trong tủ sấy 
từ 4 - 8 giờ ở nhiệt độ 500C.

* Ngâm trong dung dịch sesQuy:  Ngâm hiện 
vật vào dung dịch sesQuy 5%, theo dõi hàng 
ngày, thử định tính hoặc định lượng Cl- trong 
dung dịch ngâm. Dung dịch ngâm phải được thay 
mới định kỳ cho đến khi loại bỏ hết ion Cl-. Cuối 
cùng rửa lại hiện vật bằng nước cất ổn định độ 
pH. Để khô tự nhiên và sấy trong tủ sấy từ 4 - 8 
giờ ở nhiệt độ 500C. 

Lưu ý: những hiện vật áp dụng phương pháp 
làm sạch này cần đảm bảo kết cấu còn vững chắc 
không bị mủn bở hoặc tan rã thêm khi ngâm 
trong nước lâu dài. 

Bước 4. Ức chế ăn mòn 
- Chuẩn bị dung dịch ức chế ăn mòn: 

Benzotriazole (BTA) 4% trong dung môi ethanol.

Hình 2. Cán bộ bảo quản tiến hành làm sạch bề mặt hiện vật
(Nguồn: Phòng Bảo quản)
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- Ngâm hoặc nhúng hiện vật trong dung dịch 
BTA 4% rồi đậy kín trong 24 giờ. Trường hợp với 
những hiện vật kích thước lớn, quét hoặc phun 
BTA lên toàn bề mặt hiện vật, sử dụng bông/vải 
cotton đã tẩm dung dịch BTA quấn kín hiện vật 
và bọc kín lại bằng nilon để 24 giờ. 

- Lấy hiện vật ra khỏi dung dịch BTA, lau sạch 
BTA dư bằng ethanol trên bề mặt hiện vật.

- Làm khô hiện vật: cho hiện vật vào tủ sấy, 
sấy từ 4 - 8 giờ ở 500C. Nếu không có tủ sấy có 
thể nhúng hiện vật vào axetone, sau đó vớt ra, để 
khô tự nhiên.

Bước 5. Gia cố và tạo lớp màng bảo vệ 
hiện vật

- Chuẩn bị dung dịch keo: hòa tan paraloid 
B72 trong dung môi để thu được dung dịch keo 
paraloid B72 4%. Dung môi hòa tan B72 thường 
là axeton; tuy nhiên, trong một số trường hợp, 
để tăng độ thẩm thấu của keo có thể dùng hỗn 
hợp axeton - ethanol hoặc toluene thay thế cho 
axetone.

Hình 3. Hiện vật sau khi được bảo quản
(Nguồn: Phòng Bảo quản)
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Thao tác tạo lớp màng bảo vệ có thể thực 
hiện bằng cách nhúng, quét hoặc phun lên hiện 
vật, cụ thể như sau:

- Nhúng hiện vật sau khi đã được xử lý ức chế 
ăn mòn và làm khô vào dung dịch paraloid B72 có 
nồng độ  từ 3% tùy thuộc vào tình trạng của từng 
hiện vật; hoặc sử dụng bút lông mềm, chổi lông 
quét đều dung dịch paraloid B72 nồng độ 3% phủ 
kín bề mặt hiện vật.   

- Sau khi xử lý với dung dịch paraloid B72, 
hiện vật được để khô tự nhiên. Lớp keo sẽ khô và 
ổn định sau 24 giờ sử dụng.

Lưu ý: việc gắn chắp, tu sửa hiện vật sẽ được 
thực hiện sau khi đã gia cố và tạo lớp mảng bảo 
vệ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đối với 
những hiện vật có lớp patin mủn, bục, dễ bị bong 
rộp, cần thực hiện bước gia cố, tạo màng bảo vệ 
trước khi thực hiện ức chế ăn mòn.

Điều kiện về môi trường lưu giữ, trưng bày 
sau khi bảo quản trị liệu

- Kho bảo quản kín, có hệ thống thông gió và 
lọc không khí để hạn chế tối đa bụi bẩn và các 
chất gây ô nhiễm xâm nhập vào bên trong. Các 
vật liệu sử dụng trong kho như tủ, giá, kệ, hộp… 
không tạo ra chất ô nhiễm gây hại cho hiện vật. 

- Thông thường, các chất liệu khác nhau sẽ có 
yêu cầu về điều kiện môi trường bảo quản khác 
nhau. Do vậy, để thuận tiện cho việc kiểm soát 
môi trường theo yêu cầu đề ra, trước tiên, các 
kho hiện vật nên được phân loại và sắp xếp theo 
chất liệu.

- Đối với hiện vật đồng khảo cổ, về nguyên 
tắc thì độ ẩm càng thấp càng tốt (RH ≤ 35%). 
Tuy nhiên, do việc phân loại chất liệu không thể 
thực hiện triệt để với những hiện vật đa chất liệu, 
cũng như tình hình cơ sở vật chất các kho lưu giữ 
tại hầu hết các bảo tàng Việt Nam đều chưa đạt 
chuẩn, nên giới hạn độ ẩm phù hợp là: RH = 45 - 

55%, nhiệt độ t0 = 18 - 240C. Sự thay đổi nhiệt độ 
trong 24h không vượt quá 20C, và độ ẩm không 
vượt quá 5%.

- Đối với những hiện vật đang trưng bày, 
ngoài các yêu cầu về nhiệt độ, độ ẩm như trên 
thì cần quan tâm đến ánh sáng, cách thức trưng 
bày, hệ thống giá đỡ, vật liệu sử dụng phù hợp 
sao cho ít ảnh hưởng đến hiện vật nhất.

Kết luận
Bảo quản các di sản văn hóa nói chung, hiện 

vật chất liệu kim loại nói riêng là một quá trình 
liên tục, lâu dài và ngày càng khó khăn, đòi hỏi 
cần có những hiểu biết sâu sắc về bản chất vật 
liệu của hiện vật cũng như những quy luật biến 
đổi của vật chất. Chính vì vậy, Bảo tàng Lịch sử 
Quốc gia đặc biệt chú trọng đến việc đầu tư cải 
tạo nâng cấp hệ thống kho bảo quản, làm tốt 
công tác bảo quản phòng ngừa. Bên cạnh đó, 
Bảo tàng đặc biệt quan tâm đến công tác đào 
tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ bảo 
quản, đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học 
bảo quản. 

Với những nỗ lực không ngừng ấy, Bảo tàng 
Lịch sử Quốc gia trong những năm qua đã bảo 
quản thành công nhiều sưu tập hiện vật chất liệu 
kim loại, đặc biệt là những hiện vật khảo cổ học 
trong và ngoài bảo tàng, đảm bảo nhóm di sản 
quý giá này của dân tộc được bảo tồn nguyên 
trạng dài lâu, đến gần hơn với công chúng thông 
qua các cuộc trưng bày cũng như những ấn phẩm 
được xuất bản trong hiện tại và tương lai. Tuy 
nhiên, bảo quản hiện vật bảo tàng là một ngành 
khoa học đặc thù và ngày càng nhiều thách thức, 
những thành quả hôm nay không thể tồn tại mãi 
mãi nếu chúng ta không thường xuyên kiểm tra, 
theo dõi, phát hiện vấn đề và không ngừng học 
tập, cập nhật kiến thức, nghiên cứu để tìm tòi ra 
những phương án giải quyết phù hợp.
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Chú thích
(1), (2) Tạo phức là quá trình hình thành phức chất, là loại hợp chất hóa học sinh ra do loại ion đơn - thường là ion kim loại, gọi là  ion 

trung tâm, liên kết với phân tử hoặc ion khác, gọi là phối tử.
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CONSERVATION OF METAL OBJECTS AT THE 
VIETNAM NATIONAL MUSEUM OF HISTORY

Metals have played an important role in the history of mankind. Historically, 
metallic materials have been used to produce various kinds of objects with very 
rich and diverse designs, functional uses and aesthetic values. Consequently, 
metal objects have made up a significant part of collections of state or private 
museums, among which special mention should be made of the massive collection 
of metal objects that is stored at the Vietnam National Museum of History. These 
artefacts have endured a long existence, many of which are buried in the ground, 
so they have been significantly affected by the environment. Many artefacts have 
been, are and will be seriously degraded unless having appropriate solutions. 
Therefore, the management and conservation of metal and metal-containing 
artefacts are always important tasks. In this article, on the basis of practical 
experience in the conservation of metal objects at the Vietnam National Museum 
of History, the author will focus on introducing three main contents: (i) harmful 
agents to metal objects; (ii) principles of preserving metal obejcts in museums; (iii) 
the process of conservation of metal objects, especially archaeological artefacts.


